Tuần 28(1) 
TIẾNG VIỆT

Bài 1: Điền vào chỗ trống l hay n
Ơn trời mưa …ắng phải thì

…...ơi thì bừa cạn ….ơi thì cày sâu

Công …..ênh chẳng được bao nhiêu

Ngày ….ay ….ước bạc,  ngày sau cơm vàng.

Bài 2: Hãy sử dụng biện pháp nhân hoá để diễn đạt lại những câu văn sau đây cho sinh động, gợi cảm.

a. Mặt trời chiếu những tia nắng oi bức xuống cánh đồng khô hạn.

(……………………………………………………………………………………………

b. Mỗi khi có gió thổi , cây bạch đàn lại xào xạc lá.

(……………………………………………………………………………………………

c. Từng đám lá me rơi đầy trên vai áo của các bạn học sinh.

(……………………………………………………………………………………………

d. Kim giờ, kim phút, chạy chậm.. Kim giây chạy nhanh .

(……………………………………………………………………………………………

Bài 3: Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về một vận động viên hoặc một cầu thủ mà em hâm mộ.

TOÁN

Bài 1: Tính nhanh

a. 5 x 217 x 5 


b. 6 x 5 x 8 x 2


 c. 5652 : 3 : 2 


d. 473 x 3 + 473





 e. 595 – 75 – 20

Bài 2: Có hai hộp bi, hộp thứ nhất có 16 viên bi, hộp thứ hai nếu có thêm 4 viên bi nữa thì sẽ gấp đôi hộp thứ nhất. Hỏi hộp thứ hai có nhiều hơn hộp thứ nhất  bao nhiêu viên bi?

Bài 3: Có một cái sân hình chữ nhật, chu vi là 148m, nếu người ta bớt đi chiều dài của sân đó 4m thì sân đó trở thành hình vuông. Tìm kích thứớc của cái sân hình chữ nhật đó?

Tuần 28 ( 2)

TIẾNG VIỆT

I. Chính tả( 2điểm): Điền vào chỗ trống ch hay tr
- …im ….ích…..oè 





- …ốn tìm

- ….oè lái 







- …..èo đèo lội suối

II. Luyện từ và câu

Bài 1( 2điểm): Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tả sự vật bằng cách nhân hoá.

a. Vầng trăng…………………….. 

c. Mặt trời………………………….

b. Bông hoa……………………… 

d. Ngọn gió:………………………..

Bài 2( 2điểm): Gạch chân dưới câu hỏi để làm gì?
a. Tôi ngửa mặt nhìn bầu trời để tận hưởng không khí trong lành của đêm thôn dã.

b. Sáng nào em cũng dậy từ 5 giờ sáng để ôn bài trước khi đến lớp.

c. Anh có gắng ra miếng đòn cuối cùng thật hiểm hóc nhằm dành lại phần thắng từ tay đối phương.

d. Bố mẹ hứa sẽ tặng cu Tí một món quà dặc biệt nhân dịp Tí đạt danh hiệu học sinh giỏi để khích lệ cậu.

Bài 3( 2điểm): Viết 2 câu có bộ phận trả lời câu hỏi để làm gì sau đó gạch chân dưới bộ phận đó.

Bài 4( 3điểm): Viết đoạn văn ( 4-5 câu) miêu tả cảnh vật trong đó có sử dụng biện pháp nhân hoá( viết xong, gạch chân dưới các từ ngữ thể hiện biện pháp nhân hoá)

III. Tập làm văn

Viết đoạn văn kể lại tấm gương chiến đấu dũng cảm  em đã được đọc trong sách giáo khoa hoặc nghe kẻ.

TOÁN

Bài 1( 2điểm): Điền số còn thiếu vào dấu hỏi ( ?)

 ? ? : 6 = 5  ( dư 3) 







86 : ? = 9 ( dư 5)

5 ? : ? = ? ? ( dư 3) 






67 : ? = 22 ( dư 1) 

Bài 2( 2điểm): Tính nhanh tống các số từ 1 đến 20:

1 + 2 + 3 + ……….+ 17 + 18 + 19 + 20

Bài 3( 2điểm): Biết 1/3 tấm vải đỏ bằng 1/4 tấm vải xanh. Cả hai tấm vải dài 77 m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét?

Bài 4( 2điểm): Mẹ mang bán 35 quả cam và 85 quả quýt. Buổi sáng mẹ bán được một số cam và một số quýt, còn lại 1/5 số cam và 1/5 số quýt để chiều bán nốt. Hỏi mẹ đã bán được bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt?

Bài 5( 1điểm): Một thùng có thể chứa được lít nước. Có 3 vòi cùng chảy vào thùng đó. Vòi thứ nhất chảy trong 5 phút được 20lít. Vòi thứ hai chảy trong 3 phút được 18lít. Vòi thứ ba chảy trong 2 phút được 20lít. Hỏi:

a. Mỗi phút cả ba vòi chảy vào thùng được bao nhiêu lít nước?

b. Cả 3 vòi cùng chảy trong bao lâu thì đầy thùng?

Bài 6( 1điểm): Có 6 đôi tất khác nhau để trong tủ. Hỏi không cần nhìn vào tủ, phải lấy ra ít nhất mấy chiếc tất để chắc chắn có hai chiếc tất cùng một đôi?

